
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 4 
Các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thái 

Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên 

(Thực tập từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/11/2019)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Nguyễn Thị Lan Trinh 411813 Quảng Ninh  

2.  Lương Thị Kim 411317 Quảng Ninh  

3.  Dương Đăng Khánh Linh 411146 Quảng Ninh  

4.  Hoàng Thị Thu Hiền 401972 Quảng Ninh  

5.  Phạm Thị Nụ 412108 Hải Dương  

6.  Nguyễn Thị Dịu 412251 Hải Dương  

7.  Lý Thị Phượng 412118 Hải Dương  

8.  Hoàng Thị Hiền 410713 Hải Dương  

9.  Trần Minh Ánh 411716 Hải Dương  

10.  Hoàng Thị Thùy Ngân 411101 Hưng Yên  

11.  Đỗ Trung Đức 410457 Hưng Yên  

12.  Lê Xuân Diễm 411707 Hưng Yên  

13.  Lao Thị Ngọc Ánh 401352 Thái Nguyên  

14.  Bàn Thị Dung 410654 Thái Nguyên   

15.  Đồng Thu Trang 411053 Thái Nguyên  

16.  Nguyễn Thị Hoài 410709 Thái Nguyên   

17.  Phạm Minh Quang 410310 Thái nguyên  

18.  Đinh Thị Tấm 410554 Bắc Kạn  

19.  Đỗ Thanh Mai 411451 Bắc Kạn  

20.  Ma Thị Kiều Trang 411044 Bắc Kạn  

21.  Hoàng Thị Huệ 411043 Bắc Kạn  

22.  Hoàng Thị Chinh 410928 Bắc Kạn   

23.  Nông Thị Tú Anh 412015 Bắc Kạn  



  

24.  Nông Thị Trang 412215 Bắc Kạn  

25.  Lý Thị Hồng Nhung 411431 Bắc Kạn  

26.  Ma Thị Nguyên 412053 Bắc Kạn  

27.  Triệu Thị Kim Anh 411054 Bắc Kạn  

28.  Lường Thị Hồng Diên 410920 Bắc Kạn  

29.  Đàm Thị Kim Dung 401267 Cao Bằng  

30.  Lý Minh Nguyệt 410524 Cao Bằng  

31.  Triệu Thị Loan 410351 Cao Bằng  

32.  Hoàng Thị Thanh Thư 411323 Cao Bằng  

33.  Doanh Thị Thu Hằng 411629 Cao Bằng  

34.  Nguyễn Khánh Duy 400964 Cao Bằng  

35.  Triệu Thị Phương Mai 410504 Cao Bằng  

36.  Lưu Thị Ngân Danh 410724 Cao Bằng  

37.  Phùng Kim Tuyến 410706 Tuyên Quang  

38.  Diệp Khánh Huyền 410725 Tuyên Quang  

39.  Lý Thị Toán 412126 Tuyên Quang  

40.  Bùi Thùy Trang 411624 Tuyên Quang  

41.  Lăng Thanh Huyền 411119 Tuyên Quang  

42.  Hoàng Thị Huyền 410449 Hà Giang  

43.  Sằm Thị Nhàn 411330 Hà Giang  

44.  Tẩn Thị Dung 410119 Hà Giang  

45.  Nguyễn Thị Đào 412029 Vĩnh Phúc  

46.  Bùi Thị Thu Hương 412122 Vĩnh Phúc  

47.  Phạm Hoàng Yên 412127 Vĩnh Phúc  

48.  Hoàng Thị Linh 412123 Vĩnh Phúc  

49.  Hoàng Thị Xuân 402671 Vĩnh Phúc  

50.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 41062799 Vĩnh Phúc  

51.  Lại Thị Khánh Linh 411140 Vĩnh Phúc  

52.  Đặng Thị Thanh Xuân 411328 Phú Thọ  

53.  Phạm Ngọc Lệ Trang 411647 Phú Thọ  

54.  Hoàng Ngọc Hiên 410131 Yên Bái  



  

55.  Nguyễn Khánh Hằng 410529 Yên Bái  

56.  Nguyễn Phương Thảo 411212 Yên Bái  

57.  Bùi Đức Anh 411051 Yên Bái  

58.  Nguyễn Ngọc Mai 401319 Yên Bái  

59.  Lê Thị Huyền Trang 411049 Yên Bái   

60.  Phạm Phương Anh 411836 Lào Cai  

61.  Phạm Thị Hoài Thu 411631 Lào Cai  

62.  Nguyễn Thị Thùy Dương 412240 Lào Cai  

63.  Giàng Thị Nguyên 411055 Lai Châu  

64.  Tống Thị Thanh Thắm 410717 Lai Châu  

65.  Tẩn Phồng Mẩy 410930 Lai Châu  

66.  Lò Thị Diệp 412014 Lai Châu  

67.  Phạm Hồng Ngọc 410710 Lai Châu  

68.  Hoàng Trà My 411808 Hòa Bình  

69.  Lò Thị Hiên 411027 Hòa Bình  

70.  Nguyễn Thanh Thảo 411136 Hòa Bình  

71.  Lưu Thục Trinh 411214 Sơn La  

72.  Hạng Thị Pàng 411751 Điện Biên  

73.  Nguyễn Châu Anh 410331 Điện Biên  

Danh sách: 73 sinh viên 

 

 
TỔ CÔNG TÁC THỰC TẬP 

 

 

 

 

 


